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Lịch sử tài khoản – một danh sách các giao
dịch đã hoàn tất và thao tác không phải giao dịch
của tài khoản.

Sắp xếp – một lệnh của khách hàng để mở/đóng
một vị thế, để đặt/xóa hoặc sửa một lệnh đang
chờ xử lý.

Thao tác chuyển đổi chênh lệch giá – thao tác
chuyển đổi ngoại hối nhằm thu lợi nhuận.

Giá chào bán – một giá mà ở đó một công cụ
có thể được mua.

Số dư – kết quả tài chính của tất cả các giao
dịch đã hoàn tất của tài khoản giao dịch.

Thao tác số dư – các thao tác như nộp tiền, rút
tiền và điều chỉnh số dư.

Loại tiền tệ cơ sở – loại tiền tệ đầu tiên trong
cặp tiền tệ, mà một khách hàng muốn mua/bán
cho một đồng tiền định giá.

Khách hàng – một cá nhân hoặc pháp nhân mà
các dịch vụ của Công ty được cung cấp.

Công ty – E-Global Trade & Finance Group,
Inc.

Cặp tiền tệ – một đối tượng thao tác chuyển đổi
dựa trên chênh lệch tỷ giá của một loại tiền tệ
với một loại tiền tệ khác.

Tiền nộp – loại tiền tệ được sử dụng để nộp
và rút tiền.

Giá trị tài sản – số dư tiền trong tài khoản giao
dịch. Nó được tính bằng công thức sau: số dư +
lợi nhuận/thua lỗ thả nổi.

Lợi nhuận/thua lỗ thả nổi – lãi/lỗ tạm tính trên
các vị thế mở của một công cụ nhất định theo tỷ
giá hiện tại.

Số dư ký quỹ – tiền khả dụng để mở

vị thế mới.

Khoảng trống giá – một khoảng giá ở đó
việc báo giá chưa xảy ra.

Giá khoảng trống – giá của báo giá đầu tiên sau
Khoảng trống giá, có thể khác với báo giá trước
đó một vài điểm hoặc hơn, thậm chí là hàng
trăm.

Ký quỹ ban đầu – một khoản tiền nộp bắt
buộc để mở một vị thế.

Vị thế được khóa – các vị thế được mở để mua
và bán cùng một công cụ với cùng một khối
lượng.

Lot – đơn vị khối lượng của công cụ.

Ký quỹ – khoản đảm bảo vốn là bắt buộc bởi
đơn vị môi giới để giữ mở một vị thế đã khóa
hoặc vị thế khóa mà khách hàng có ý định mở.
Mỗi công cụ đều có ký quỹ của riêng nó.

Mức độ Margin Call – mức độ cảnh báo. Nếu
mức độ hiện tại thấp hơn mức Margin Call, tài
khoản sẽ nằm trong phần cảnh báo của đơn vị
môi giới.
Mức độ ký quỹ – tỷ lệ tài sản trên ký quỹ tự do
*100%.
Giao dịch ký quỹ – giao dịch với đòn bẩy.

Meta Trader Bridge – là một phần mềm để
khách hàng giao dịch và truyền tải thông tin, cho
phép một đơn vị môi giới tự động gửi các yêu
cầu giao dịch đến đơn vị cung cấp sơ cấp được
ưu tiên.
Ký quỹ cần thiết – mức đảm bảo cần thiết bởi
đơn vị môi giới để duy trì một vị thế mở.

Báo giá phi thị trường – báo giá đáp ứng các
yêu cầu sau:

 Khoảng trống giá đáng kể.
 Phục hồi giá nhanh.

THUẬT NGỮ



THUẬT NGỮ, Trang 2 / 2

Lỗi hiển nhiên – việc không thực thi lệnh của
một khách hàng, mở hoặc đóng một vị thế tại giá
không chính xác hoặc một hành động khác của
một đơn vị môi giới liên quan đến định giá thị
trường không chính xác.
Lệnh – một lệnh của khách hàng để mua hoặc
bán một lượng nhất định tại một mức giá nhất
định.
Giá kích hoạt lệnh (giá thực thi lệnh) – khi thị
trường đạt đến mức giá này, lệnh sẽ được thực
thi.

Điểm – một thay đổi giá tối thiểu của loại tiền
tệ cơ sở.

Đơn vị môi giới sơ cấp – là một đơn vị môi giới,
có một tài khoản doanh nghiệp để hỗ trợ các yêu
cầu giao dịch của khách hàng của một đơn vị
môi giới thứ cấp. Công ty của chúng tôi là một
đơn vị môi giới thứ cấp. Đơn vị môi giới thứ cấp
có thể là một định chế tài chính lớn bất kỳ hoặc
ngân hàng.
Báo giá – một giá chứng khoán được cân nhắc
khi mua và bán. Giá này được diễn đạt bằng giá
Chào bán và Chào mua.
Loại tiền tệ định giá – loại tiền tệ thứ hai trong
một cặp tiền tệ, mà khách hàng có thể dùng nó
để bán/mua loại tiền tệ cơ sở.

Tỷ giá - giá của một loại tiền tệ được diễn đạt
bằng đơn giá của một loại tiền tệ khác.

Yêu cầu – một hướng dẫn được đưa ra bởi khách
hàng để nhận một báo giá.

Lịch sử máy chủ – tập tin nhật ký được lưu trữ
trên máy chủ với các yêu cầu của khách hàng và
dữ liệu xử lý lệnh.
Mức chênh lệch giá – Chênh lệch giữa Giá chào
bán và Giá chào mua được diễn đạt bằng điểm.

Mức Ngưng giao dịch – buộc đóng các vị thế.
Nếu mức độ hiện tại giảm xuống thấp hơn mức
Ngưng giao dịch, trong các tài khoản báo giá tự
động, vị thế ít lãi nhất sẽ bị đóng và trong một
tài khoản báo giá bởi đơn vị môi giới, yêu cầu
đóng vị thế ít lãi nhất sẽ được gửi đi.

Báo giá theo luồng – cung cấp báo giá cho phép

âm. Đêm từ thứ 4
sang thứ 5 sẽ có mức thanh toán gấp

3.
Phiếu – a một mã định danh chung, được phân
cho tất cả các giao dịch và lệnh.

Công cụ – một cặp tiền tệ.

Tài khoản giao dịch – sổ đăng ký giao dịch trên
nền tảng giao dịch hiển thị tất cả các giao dịch
đã hoàn tất, các vị thế mở, các thao tác phi giao
dịch và các lệnh.

Khối lượng giao dịch – tích của số lot và một
khối lượng lot.


